
STT Tên đăng nhập Họ tên Tên Lớp
Số câu 

đúng
Số câu sai

Tổng số 

giây suy 
Thứ hạng

Số trận 

tham dự
1 ntt12-0468 Hoàng Hương Giang 4a3 47 3 1161 13 1

2 ntt12-0423 Nguyễn Minh Huy 4a2 39 7 1184 109 1

3 ntt12-0448 Nguyễn Hải Quân 4a2 37 7 1155 138 1

4 ntt12-0622 Nguyễn Kim Thư 4a6 34 9 1175 224 1

5 ntt12-0446 Nguyễn Khắc Nam Phong 4a2 33 6 1183 252 1

6 ntt12-0474 Nguyễn Nam Khánh 4a3 32 12 1182 280 1

7 ntt12-0519 Dương Thùy Linh 4a4 31 2 1168 301 1

8 ntt12-0576 Vũ Ngọc Anh Thư 4a5 31 8 1184 307 1

9 ntt12-0571 Nguyễn Mạnh Quân 4a5 29 4 1176 396 1

10 ntt12-0417 Nguyễn Thanh Hà 4a2 28 3 1148 419 1

11 ntt12-0452 Ngô Phúc Thành 4a2 27 13 1180 481 1

12 ntt12-0606 Phùng Đình Khánh Lâm 4a6 27 11 1188 488 1

13 ntt12-0409 Nguyễn Lê Kỳ Anh 4a2 26 3 1061 497 1

14 ntt12-0497 Nguyễn Phan Bảo Yến 4a3 26 16 1141 509 1

15 ntt12-0616 Nguyễn Bình Nguyên 4a6 26 19 1163 522 1

16 ntt12-0560 Phạm Đức Minh 4a5 25 6 1170 593 1

17 ntt12-0608 Bùi Công Nhật Minh 4a6 25 8 1180 607 1

18 ntt12-0453 Nguyễn Tú Châu 4a2 24 23 1156 657 1

19 ntt12-0545 Hà Như Bảo Châu 4a5 23 22 1130 712 1

20 ntt12-0440 Lữ Khôi Nguyên 4a2 23 10 1155 722 1

21 ntt12-0473 Dương Nam Khánh 4a3 23 16 1167 739 1

22 ntt12-0420 Nguyễn Đông Hải 4a2 23 2 1172 746 1

23 ntt12-0592 Đàm Gia Bảo 4a6 22 28 1073 772 1

24 ntt12-0618 Khuất Tuấn Phong 4a6 22 8 1175 813 1

25 ntt12-0578 Vũ Tú Uyên 4a5 22 18 1180 816 1

26 ntt12-0444 Nguyễn Lưu Tuệ Như 4a2 22 19 1190 830 1

27 ntt12-0542 Lý Minh Ánh 4a5 21 29 1151 876 1

28 ntt12-0603 Nguyễn Minh Khuê 4a6 21 3 1153 877 1
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29 ntt12-0572 Trần Khánh Quỳnh 4a5 21 20 1191 933 1

30 ntt12-0427 Nguyễn Diệu Linh 4a2 20 13 1172 973 1

31 ntt12-0489 Trần Lâm Tâm Như 4a3 20 14 1184 989 1

32 ntt12-0611 Trương Bảo Minh 4a6 19 10 1161 1046 1

33 ntt12-0412 Vũ Đức Anh 4a2 19 20 1174 1060 1

34 ntt12-0539 Ngô Hà Anh 4a5 19 6 1177 1064 1

35 ntt12-0418 Phó Thị Ngọc Hà 4a2 18 23 1160 1125 1

36 ntt12-0575 Phạm Quang Thanh 4a5 18 22 1188 1150 1

37 ntt12-0562 Nguyễn Nguyên Nhật 4a5 18 3 1193 1155 1

38 ntt12-0623 Trần Hải Bảo Trâm 4a6 17 11 1171 1211 1

39 ntt12-0491 Trần Tĩnh Phương 4a3 16 34 811 1245 1

40 ntt12-0554 Nguyễn Gia Linh 4a5 16 17 1118 1262 1

41 ntt12-0449 Nguyễn Văn Minh Quân 4a2 16 4 1194 1315 1

42 ntt12-0501 Nguyễn Phương Anh 4a4 15 35 1011 1324 1

43 ntt12-0535 Trịnh Bảo Vân 4a4 15 27 1151 1342 1

44 ntt12-0477 Nguyễn Đăng Khoa 4a3 15 11 1162 1347 1

45 ntt12-0531 Vũ Dũng Trí Tâm 4a4 15 12 1184 1366 1

46 ntt12-1234567 Lê Ngọc Vân 4a2 14 36 808 1382 1

47 ntt12-0461 Trần Hải Bách 4a3 14 7 1174 1440 1

48 ntt12-0450 Nguyễn Thục Quyên 4a2 14 6 1177 1441 1

49 ntt12-0529 Lê Minh Quân 4a4 14 2 1185 1450 1

50 ntt12-0596 Chu Minh Đức 4a6 13 33 1154 1490 1

51 ntt12-0513 Vương Đình Gia Huy 4a4 13 12 1189 1504 1

52 ntt12-0464 Phùng Thị Lan Chi 4a3 12 8 1081 1521 1

53 ntt12-0506 Tô Khánh Chi 4a4 12 23 1166 1543 1

54 ntt12-2246 Hoàng Khánh Vy 4a4 12 11 1178 1548 1

55 ntt12-0408 Huỳnh Đức Anh 4a2 11 39 1155 1581 1

56 ntt12-0617 Nguyễn Minh Nhật 4a6 11 28 1166 1587 1

57 ntt12-0573 Ứng Diễm Như Quỳnh 4a5 11 36 1170 1590 1

58 ntt12-0588 Trần Phương Anh 4a6 10 40 999 1614 1

59 ntt12-0419 Hoàng Minh Hải 4a2 10 11 1120 1622 1

60 ntt12-0605 Lương Đức Lâm 4a6 10 1 1164 1630 1



61 ntt12-0601 Lê Minh Khang 4a6 9 6 1063 1648 1

62 ntt12-0476 Trịnh Phúc Khánh 4a3 9 41 1095 1650 1

63 ntt12-0462 Trần Hoàng Bách 4a3 9 20 1182 1661 1

64 ntt12-0494 Nguyễn Hoàng Bảo Trang 4a3 8 17 1120 1682 1

65 ntt12-0595 Bùi Mai Thùy Dương 4a6 7 28 1179 1699 1

66 ntt12-0526 Nguyễn Minh Ngọc 4a4 7 13 1186 1702 1

67 ntt12-0487 Vũ Bảo Ngân 4a3 6 44 591 1707 1

68 ntt12-0584 Đỗ Hà Anh 4a6 6 44 793 1709 1

69 ntt12-0550 Nguyễn Khắc Huy 4a5 6 3 1174 1717 1

70 ntt12-0585 Hoàng Nguyệt Anh 4a6 6 3 1192 1720 1

71 ntt12-0434 Phạm Đình Bình Minh 4a2 4 0 1179 1745 1

72 ntt12-0438 Phạm Bảo Ngọc 4a2 1 0 1198 1767 1

73 ntt12-0467 Đoàn Xuân Giang 4a3 0 0 0 1771 1


